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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 335.548.432.278 45.072.414.117USDTỔNG TRỊ GIÁ

 600.246.711 2.202.853 46.722.312Tấn 1 Lúa mì  150.222

 925.145.968 3.530.297 117.047.795Tấn 2 Ngô  441.067

 702.967.960 91.672.401USD 3 Dầu mỡ động thực vật

 1.487.368.434 138.344.525USD 4 Thức ăn gia súc và nguyên liệu

 1.070.800.438 8.071.713 88.174.657Tấn 5 Quặng và khoáng sản khác  647.206

 1.928.782.109 14.269.933 154.191.378Tấn 6 Than các loại  1.169.206

 5.876.251.810 8.008.221 535.177.902Tấn 7 Dầu thô  796.859

 1.159.285.293 103.951.169USD 8 Sản phẩm khác từ dầu mỏ

 5.171.027.103 595.877.903USD 9 Hóa chất

 4.322.480.837 515.508.759USD 10 Sản phẩm hóa chất

 6.253.131.633 3.748.121 763.339.926Tấn 11 Chất dẻo nguyên liệu  439.327

 7.074.451.367 898.986.155USD 12 Sản phẩm từ chất dẻo

 1.426.107.813 671.504 184.903.379Tấn 13 Cao su  83.993

 995.654.334 112.263.886USD 14 Gỗ và sản phẩm gỗ

 978.852.719 1.172.944 105.753.970Tấn 15 Giấy các loại  118.185

 704.935.446 84.367.674USD 16 Sản phẩm từ giấy

 1.927.112.470 1.146.323 240.632.868Tấn 17 Bông các loại  128.622

 1.768.393.357 628.108 212.673.740Tấn 18 Xơ, sợi dệt các loại  74.802

 6.878.278.967 874.377.323USD 19 Vải các loại

 4.050.186.308 489.823.396USD 20 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

 4.075.794.020 4.456.765 452.502.813Tấn 18 Sắt thép các loại:  483.595

 9.450.293 2.472 1.426.129Tấn  191- Phôi thép

 5.396.460.432 707.766.328USD 21 Sản phẩm từ sắt thép

 8.109.904.645 1.267.492 1.056.258.961Tấn 22 Kim loại thường khác:  148.274

 4.286.839.770 290.559 618.173.757Tấn  38.178- Đồng

 3.834.793.976 535.687.632USD 23 Sản phẩm từ kim loại thường khác

 184.423.637.904 26.582.181.107USD 24 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

 1.428.024.423 132.327.596USD 25 Hàng điện gia dụng và linh kiện

 7.431.370.372 1.158.243.005USD 26 Điện thoại các loại và linh kiện



Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 1.628.321.884 189.715.654USD 27 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

 36.880.518.613 4.613.434.181USD 28 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

 3.615.849.814 473.409.210USD 29 Dây điện và dây cáp điện

 2.378.682.284 125.088 293.519.504Chiếc 30 Ô tô nguyên chiếc các loại:  15.993

 2.021.212.459 109.185 267.281.119Chiếc  14.813- Ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống

Chiếc- Ô tô trên 9 chỗ ngồi

 319.813.671 15.154 22.704.718Chiếc  1.120- Ô tô vận tải

 1.909.632.327 197.694.573USD 31 Linh kiện, phụ tùng ô tô

 137.979.585 10.523.546USD 32 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng

 18.996.000.922 2.315.358.889USD 33 Hàng hóa khác
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